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1 Phan Thế Quyết 20.07.2004 27031601 6A2 6 THCS Hoàng Văn Thụ Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

2 Lê Minh Ngọc 18.02.2004 27031602 6A8 6 THCS Ngô Sĩ Liên Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

3 Bùi Tiến Thành 07.11.2004 27031603 6A 6 THCS thị trấn Vôi Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

4 Lê Vân Anh 27031604 6A 6 THCS Trần Nguyên Hãn Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

5
Dương Mạnh Đạt 29.07.2004

27031605
6D

6 THCS Trần Phú Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

6
Nguyễn Thiị Anh Thư 07.04.2004

27031606
6D

6 THCS Trần Phú Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

7
Nguyễn Tùng Anh 31.05.2004

27031607
6D

6 THCS Trần Phú Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

8
Nguyễn Vũ Minh Anh 12.08.2004

27031608
6D

6 THCS Trần Phú Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

9 Hoàng Nhật Linh 13.02.2004 27031609 6E 6 THCS Trần Phú Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

10 Ngô Duy Hiếu 18.04.2004 27031610 6E 6 THCS Trần Phú Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

11 Nguyễn Đỗ Phương Thảo 05.01.2004 27031611 6E 6 THCS Trần Phú Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

12 Nguyễn Mai Linh 30.01.2004 27031612 6E 6 THCS Trần Phú Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

13 Nguyễn Minh Thu Hạnh 21.11.2004 27031613 6E 6 THCS Trần Phú Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)
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14
Nguyễn Phan Dũng 07.07.2004

27031614
6E

6 THCS Trần Phú Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

15 Nguyễn Tùng Sơn 11.10.2004 27031615 6E 6 THCS Trần Phú Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

16 Nguyễn Tùng Lâm 11.10.2004 27031616 6E 6 THCS Trần Phú Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

17 Trần Hương Thảo 09.02.2004 27031617 6E 6 THCS Trần Phú Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

18 Lê Ngọc Phương Linh 11.09.2003 27031618 7C1 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

19 Nguyễn Thiện Quỳnh Anh 16.07.2003 27031619 7C1 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

20 Phạm Ngân Hà 01.09.2003 27031620 7C1 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 1 Ca 1 (8:30-11:00)

21 Trần Bình Dương 04.12.2003 27031621 7C1 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

22 Trần Nam Dương 26.11.2003 27031622 7C1 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

23 Nguyễn Minh Thu Hương 09.02.2003 27031623 7C2 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

24 Nguyễn Thu Thảo 09.06.2003 27031624 7C2 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

25 Phạm Thành Vinh 27031625 7C2 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

26 Đàm Anh Dũng 14.09.2003 27031626 7C3 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

27 Đoàn Nhật Linh 20.11.2003 27031627 7C3 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

28 Lê Trường Huy 08.04.2003 27031628 7C3 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

29 Nguyễn Danh Hiệu 10.08.2003 27031629 7C3 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

30 Phạm Quốc Đồng 10.11.2003 27031630 7C3 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

31 Vũ Hồng Hà 06.10.2003 27031631 7C3 7 THCS Lê Lợi Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

32 Nguyễn Thị Mai Phương 15.12.2003 27031632 7 THCS Ngô Sĩ Liên Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

33 Trần Thiện Vũ 21.07.2003 27031633 7 THCS Ngô Sĩ Liên Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)
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34 Vương Quốc Huy 14.12.2003 27031634 7 THCS Ngô Sĩ Liên Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

35 Giáp Nhật Ánh 20.10.2003 27031635 7 THCS thị trấn Đồi Ngô Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

36 Nguyễn Vũ Hùng 02.11.2003 27031636 7 THCS thị trấn Vôi Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

37 Tạ Phúc Cường 27031637 7 THCS thị trấn Vôi Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

38 Nguyễn Diễm Quỳnh 30.11.2002 27031638 8C3 8 THCS Dĩnh Kế Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

39 Nguỹen Hoàng Anh 14.04.2002 27031639 8 THCS Dĩnh Kế Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

40 Nguyễn Mai Phương 28.01.2002 27031640 8 THCS Dĩnh Kế Phòng thi số 2 Ca 1 (8:30-11:00)

41 Nguyễn Phương Linh 11.10.2002 27031641 8 THCS Dĩnh Kế Phòng thi số 3 Ca 1 (8:30-11:00)

42 Dương Vinh Khánh 03.10.2002 27031642 8 THCS Ngô Sĩ Liên Phòng thi số 3 Ca 1 (8:30-11:00)

43 Giáp Bùi Việt Anh 30.07.2002 27031643 8 THCS Trần Hưng Đạo Phòng thi số 3 Ca 1 (8:30-11:00)

44 Bùi Tiến Đạt 11.07.2002 27031644 8 THCS Trần Phú Phòng thi số 3 Ca 1 (8:30-11:00)

45 Nguyễn Tiến Đạt 11.07.2002 27031645 8 THCS Trần Phú Phòng thi số 3 Ca 1 (8:30-11:00)

46 Thân Thị Mai Anh 10.06.2001 27031646 9C 9 THCS Hoàng Hoa Thám Phòng thi số 3 Ca 1 (8:30-11:00)

47 Nguyễn Hoàng Minh Ngọc 28.12.2001 27031647 9 THCS thị trấn Vôi Phòng thi số 3 Ca 1 (8:30-11:00)

48 Phạm Diễm Quỳnh 28.02.2001 27031648 9 THCS thị trấn Vôi Phòng thi số 3 Ca 1 (8:30-11:00)
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